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CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA TĂNG 

TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐẾN TÍNH ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC 

NHTM TẠI VIỆT NAM 

1.1  Các khái niệm liên quan 

1.1.1 Khái niệm về tính ổn định tài chính của ngân hàng 

Ổn định tài chính không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định giá cả 

(mục tiêu chính của ngân hàng trung ương), mà còn góp phần hỗ trợ phát triển kinh 

tế bền vững. Sự ổn định tài chính tạo ra môi trường thuận lợi cho cả nhà đầu tư và 

người gửi tiền, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện phân phối nguồn lực. Hiện 

nay chưa có khái niệm thống nhất về ổn định tài chính. Tuy nhiên một số nghiên cứu 

đã cố gắng để định nghĩa sự ổn định tài chính bao gồm thực hiện tốt các chức năng 

chính của hệ thống tài chính, quản lý rủi ro tài chính, phối hợp giữa các cơ quan giám 

sát tài chính. Theo Swamy (2014) trong bối cảnh các ngân hàng chiếm tỷ lệ 70-80% 

hệ thống tài chính ở các thị trường mới nổi, sự ổn định của ngân hàng được coi là 

quan trọng hơn đối với việc đảm bảo sự ổn định tài chính. Để hiểu rõ về ổn định tài 

chính cần dựa trên những khung khái niệm (Houben và cộng sự, 2004). Họ đã xem 

xét sự ổn định tài chính như là sự thay đổi liên tục qua thời gian và phù hợp với sự 

kết hợp đa dạng của các yếu tố cấu thành, giúp hệ thống kinh tế phân bổ nguồn lực, 

quản lý rủi ro và thích ứng với những cú sốc.  

Davis (2003) đã xác định ba loại bất ổn tài chính. Sự thất bại của ngân hàng, giá 

cả thị trường bất ổn, và sự sụp đổ của thanh khoản thị trường. Mishkin (1994) cho 

rằng, bất ổn tài chính xảy ra khi những cú sốc làm cản trở dòng thông tin khiến cho 

hệ thống tài chính có thể không dẫn truyền vốn tài trợ cho hoạt động đầu tư sản xuất 

trong nền kinh tế. Thị trường tài chính ổn định hỗ trợ các hoạt động kinh tế diễn ra 

trôi chảy hơn và Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc này bằng cách tạo tiền, 

đầu tư cho tăng trưởng kinh tế, cung cấp tài chính cho các doanh nghiệp và các hộ 

gia đình tham gia vào hệ thống thanh toán. 

Swamy (2014) cho rằng ổn định ngân hàng có thể phân biệt được từ ổn định tài 

chính. Ngân hàng có trạng thái đặc biệt bởi vì dễ bị tổn thương hơn những ngành 

khác và được quản lý chặt chẽ bởi chính phủ do đại diện cho các quỹ công. Hiện nay 
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ngân hàng đòi hỏi phải có hoạt động thanh toán và cho vay liên ngân hàng, tạo ra sự 

kết nối mà nếu một ngân hàng thiếu an toàn sẽ gây ra mối đe dọa truyền rủi ro tới các 

ngân hàng khác, dẫn đến rủi ro hệ thống. Sự phối hợp không cân đối giữa tài sản và 

nguồn vốn, sự chấp nhận rủi ro của ngân hàng và các khoản phải trả của bảng cân đối 

kế toán là những biểu hiện của sự bất ổn của các ngân hàng thương Mại Cổ Phần. 

Hoạt động của ngân hàng có mối quan hệ chặt chẽ với hoạt động hàng ngày của các 

chủ thể khác trong xã hội, bất kỳ sự đổ vỡ nào của ngân hàng đều tác động tiêu cực 

đến toàn bộ nền kinh tế xã hội. Do vậy, sự ổn định của ngân hàng là thước đo để xác 

định mức tối thiểu tác động mở rộng của nền kinh tế và xã hội do những vấn đề từ 

ngành công nghiệp này. Liệu rằng nền kinh tế có đủ sức mạnh tương xứng để chống 

lại cả những cú sốc trong và ngoài nước hay không (Swamy, 2014) Tính ổn định của 

ngân hàng phụ thuộc vào một số yếu tố nội tại ngân hàng như là độ an toàn vốn, tính 

thanh khoản, khả năng sinh lời, hay chất lượng tài sản. 

Như vậy, tính ổn định tài chính của các ngân hàng Thương Mại Cổ phần là 

hoạt động ổn định, có hiệu quả, có khả năng thực hiện tốt chức năng trung gian, hỗ 

trợ phát triển các ngành kinh tế khác và có khả năng chống đỡ lại các cú sốc trong 

nền kinh tế. 

1.1.2 Khái niệm về tăng trưởng tín dụng 

Theo nghiên cứu của Lane & McQuade (2014) thì tăng trưởng tín dụng là một 

sự gia tăng trong giá trị dư nợ cho vay trong khu vực cá nhân và các tổ chức. Một khi 

quy mô tín dụng gia tăng, khách hàng có thể vay tiền được nhiều hơn để sử dụng cho 

các mục đích khác nhau. 

Ngoài ra, Nguyễn Thùy Dương (2011); Nguyễn Thanh Nhàn & cộng sự (2012) 

đã cho thấy, tăng trưởng tín dụng là “sự gia tăng về khối lượng tín dụng mà ngân hàng 

cấp cho nền kinh tế trong khoảng thời gian nhất định” chỉ tiêu dùng để đo lường tăng 

trưởng tín dụng là tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng và được tính bằng tỷ lệ giữa mức 

độ tăng dư nợ tín dụng tại kỳ được so sánh với dư nợ tín dụng tại kỳ gốc. Tùy theo 

mục đích sử dụng mà tốc độ tăng trưởng tín dụng có thể được tính so với cùng kỳ 

năm trước. Việc các ngân hàng thương mại áp dụng các chính sách nhằm tạo mục 

đích làm tăng nguồn vốn huy động, cung ứng cho việc cấp tín dụng, chiết khấu, đầu 
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tư vào các tổ chức kinh tế, cá nhân đối với những người có nhu cầu vay vốn; từ đó 

từng bước nâng cao lợi nhuận, thị phần, thương hiệu trên thị trường. 

Như vậy, tăng trưởng tín dụng được hiểu là sự tăng lên của các khoản tín dụng 

do các ngân hàng cung cấp cho các tổ chức và các cá nhân khác trong nền kinh tế. 

Đối với việc ngân hàng gia tăng các khoản tín dụng là điều rất cần thiết phù hợp với 

nhu cầu ngày càng tăng về vốn của các tổ chức và các cá nhân trong quá trình phát 

triển của xã hội. 

Theo sự tính toán, tăng trưởng tín dụng là tỷ lệ phần trăm tăng lên hoặc giảm 

xuống của giá trị tiền tệ mà ngân hàng cung ứng cho các cá nhân, tổ chức khác của 

mình trong nền kinh tế ở kỳ này với kỳ trước. Nếu tín dụng tăng trưởng dương, thì 

nền kinh tế có thêm lượng cung tiền tương ứng được lưu thông dưới dạng bút tệ. Còn 

ngược lại, tín dụng tăng trưởng âm thì biểu hiện một xu hướng eo hẹp hơn trong dòng 

cung tiền kéo theo tác động đến kinh tế (Malgorzata & Batosz, 2016; Brad, 2016). 

1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tính ổn định tài chính của các Ngân hàng 

TMCP tại Việt Nam 

1.1.3.1 Tăng trưởng tín dụng 

Tăng trưởng tín dụng là một yếu tố ảnh hưởng rất quan trọng đến hiệu quả 

hoạt động của ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng cũng gây nhiều 

rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng, khiến ngân hàng phải đối mặt với nhiều tổn thất và 

suy giảm lợi nhuận. Do vậy, việc quản lý rủi ro tín dụng một cách hiệu quả là điều 

cần thiết để duy trì sự ổn định và bền vững của ngân hàng. Nghiên cứu của Louzis & 

cộng sự (2012), tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ cho vay khách hàng tiền gửi có mối quan hệ ngược 

chiều với ổn định tài chính của ngân hàng và được đo bằng tỷ suất sinh lời trên tỷ lệ 

vốn (EA). Ngược lại, tỷ lệ vốn và tỷ lệ lãi suất cho vay trung bình có mối quan hệ 

cùng chiều với ổn định tài chính của ngân hàng. Từ gốc độ này, các tác giả khẳng 

định rằng lợi nhuận thấp có thể hiểu kỹ năng và trình độ quản lý kém liên quan đến 

chiến lược cho vay. Với quan điểm này, Ghosh (2015) thực hiện phân tích các ngân 

hàng trên 50 quốc gia ở Mỹ và đã đặt ra rằng lợi nhuận cao làm giảm rủi ro tín dụng 

của ngân hàng. Ông cho rằng các ngân hàng có lợi nhuận cao ít xảy ra rủi ro. 

 Ngoài ra, nghiên cứu chủ yếu sử dụng dữ liệu tổng hợp trên một bảng thống 

kê của 14 quốc gia châu Âu trong giai đoạn từ 2000 đến 2008, kết quả Makri & cộng 
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sự (2014) cho rằng để bù lại cho những thiệt hại trước đó xảy ra, các ngân hàng có 

lợi nhuận thấp nhưng hoạt động tín dụng cao có nguy cơ rủi ro tín dụng cao. Tuy 

nhiên, nhà học giả khác lại tìm thấy rằng lợi nhuận cao lại làm tăng rủi ro tín dụng. 

Như Rajan (1994) cho rằng lợi nhuận có thể làm tổn hại chất lượng của các khoản 

vay khi ngân hàng thay đổi chính sách tín dụng của mình. Hiểu một cách khác, ngân 

hàng có thể đánh lừa thị trường bằng khả năng đánh giá tín dụng vượt trội của mình 

thông qua việc che giấu mức độ của các khoản nợ xấu mà ngân hàng chịu ảnh hưởng. 

Điều này có thể được thực hiện thông qua việc gia hạn các điều khoản của các khoản 

vay, gia hạn hạn mức tín dụng của các khách hàng không có khả năng trả nợ để những 

người không có khả năng trả nợ này không bị công nhận là người vỡ nợ và làm nới 

lỏng các điều khoản để giới hạn các trường hợp vỡ nợ. 

Vì thế, tăng trưởng tín dụng không phải luôn mang lại lợi ích cho ngân hàng, 

mà còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như chất lượng tín dụng, hiệu quả hoạt động 

và khả năng thanh toán. Ngân hàng cần có những chiến lược và chính sách phù hợp 

để kiểm soát rủi ro tín dụng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, việc tăng 

trưởng tín dụng cũng tác động đến rủi ro tín dụng của ngân hàng. Các nhà kinh tế học 

và các nhà học thuật luôn tự hỏi liệu ngân hàng có thể phát triển mà không làm tăng 

tính rủi ro của mình (Foos & các cộng sự, 2010). Thực vậy, trong khi tìm kiếm các 

yếu tố gây ra khủng hoảng tài chính phụ thuộc, nghiên cứu thực nghiệm đã tìm thấy 

lý do chính đáng để tin rằng tăng trưởng tín dụng nhanh chóng là một yếu tố dự báo 

chính của sự sụp đổ của ngân hàng (Jin & các cộng sự, 2011). 

1.1.3.2 Tỷ lệ vốn ngân hàng 

Năm 1988, Hiệp ước Basel đầu tiên được thiết lập để đặt ra các yêu cầu vốn 

tối thiểu cho các ngân hàng và áp đặt các ràng buộc về việc sử dụng đòn bẩy tài chính 

của họ với mục tiêu giảm thiểu rủi ro tín dụng. Theo nghĩa này, yêu cầu vốn, được đo 

bằng tỷ lệ hiệu quả vốn của ngân hàng (CAR) và được sử dụng phổ biến bởi các nhà 

quản lý, xác định phần trăm vốn cổ phần mà các ngân hàng cần dành ra để chống lại 

những rủi ro quá mức (Ngân hàng Thế giới, 2006). Vốn này chủ yếu được thiết kế để 

bảo vệ các chủ nợ và người gửi tiền và bảo đảm sự ổn định của hệ thống ngân hàng 

(Koehn & Santomero, 1980). Nhiều nghiên cứu đã khảo sát ảnh hưởng của yêu cầu 

vốn đối với thái độ rủi ro của ngân hàng. Vốn được giữ lại theo tỷ lệ của tài sản có tỷ 
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lệ rủi ro của ngân hàng xảy ra ảnh hưởng lớn đến việc ngân hàng chấp nhận rủi ro, 

khi các ngân hàng thiếu vốn thường tăng vốn để đáp ứng rủi ro bổ sung (Shrieves & 

Dahl, 1992). Mối liên hệ giữa hiệu quả vốn và rủi ro tín dụng,  khi các ngân hàng có 

vốn lớn sẽ cho vay thận trọng hơn và kiểm tra khoản vay kỹ lưỡng để duy trì vốn họ 

đầu tư ra (Sinkey & Greenawalt, 1991). 

Và ngược lại khi các ngân hàng có vốn ít sẽ có khả năng tham gia vào việc chấp nhận 

rủi ro hơn, điều này, làm tăng rủi ro tín dụng.  

1.1.3.3 Tỷ lệ nợ xấu 

Tỷ lệ nợ xấu là tỷ lệ giữa tổng số nợ xấu so với tổng dư nợ của ngân hàng. Nợ 

xấu là những khoản nợ mà người vay không thể thanh toán đúng hạn, gây rủi ro mất 

mát tài sản cho ngân hàng.  

Frederick Mishkin (2006) định nghĩa tỷ lệ nợ xấu là một trong những chỉ số quan 

trọng nhất để đánh giá sức khỏe tài chính của ngân hàng và hệ thống tài chính nói 

chung. 

Nguyễn Minh Kiều (2010) cũng nhấn mạnh rằng tỷ lệ nợ xấu là một chỉ số 

quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng và mức độ rủi ro tín dụng.  

Khi tỷ lệ NPL tăng lên cho thấy ngân hàng đang gặp khó khăn trong việc quản lý các 

khoản vay, ngược lại khi tỷ lệ NPL giảm có thể cho thấy ngân hàng đang quản lý nợ 

hiệu quả hơn.  

Ngoài ra tỷ lệ nợ xấu cao phản ánh rằng ngân hàng đang chấp nhận nhiều rủi 

ro trong hoạt động cho vay của mình, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định và 

lợi nhuận của ngân hàng. Tỷ lệ NPL tăng, mức rủi ro tín dụng của ngân hàng cũng 

tăng, khiến ngân hàng trở nên kém ổn định hơn. 

Nhìn nhận sau các nghiên cứu thì mô hình CAMELS, là mô hình đánh giá mức 

ảnh hưởng tài chính của ngân hàng dựa trên 6 yếu tố: Capital adequacy (Tỷ lệ vốn), 

Asset quality (Chất lượng tài sản), Management (Quản lý), Earnings (Lợi nhuận), 

Liquidity (Thanh khoản), và Sensitivity to market risk (Độ nhạy cảm với rủi ro thị 

trường). Tỷ lệ nợ xấu chiếm một thành phần quan trọng trong việc đánh giá chất 

lượng tài sản của ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu được đo lường bằng tổng nợ được phân 

loại từ nhóm 3 đến nhóm 5 trên tổng dư nợ vay. Tỷ lệ NPL mà tăng lên thì ngân hàng 

gặp khó khăn trong việc quản lý các khoản vay, ngược lại khi tỷ lệ NPL giảm xuống 
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ngân hàng đang quản lý nợ hiệu quả hơn hoặc do chính sách của ngân hàng nhà nước 

thắt chặt hơn (Vietnam Asset Management Company) làm giảm tỷ lệ NPL. Áp lực 

cạnh tranh trong các ngành ngân hàng còn dẫn đến việc tăng các khoản vay đối với 

khách hàng có độ tin cậy thấp, những người không có tài sản thế chấp cao, khiến ngân 

hàng trở nên kém ổn định hơn.  

1.1.3.4 Tỷ lệ cho vay khách hàng trên tiền gửi 

Tăng trưởng cho vay khách hàng là mức tăng trưởng hàng năm của tổng dư 

nợ cho vay khách hàng. Keeton và Morris (1987) đã đề cập rằng tăng trưởng cho vay 

là một yếu tố quan trọng phản ánh sự phát triển của ngân hàng và khả năng quản lý 

rủi ro tín dụng. Lê Văn Luyện (2015) cũng nhấn mạnh rằng, tăng trưởng cho vay là 

chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng mở rộng và phát triển của ngân hàng.  

Dựa trên các lý thuyết liên quan cho thấy rằng sự gia tăng trong tín dụng có 

thể tác động ngược lại đến sự ổn định của ngân hàng (Dell’Ariccia và Marquez, 2006). 

Khi ngân hàng đưa ra chính sách cho vay một cách nhanh chóng, sự ổn định tài chính 

của nó có thể bị đe dọa. Kết quả nghiên cứu của Al-Khouri và Arouri (2015) cho thấy 

mối quan hệ giữa tăng trưởng cho vay và sự ổn định của ngân hàng có thể mang tính 

phi tuyến, tăng trưởng cho vay thể hiện một mối quan hệ tiêu cực và có ý nghĩa, điều 

này gợi ý rằng khi tỷ lệ tăng trưởng cho vay vượt quá mức độ nhất định thì tính ổn 

định của ngân hàng có thể giảm sút. Ngược lại khi ngân hàng đạt đến mức tăng trưởng 

cho vay cao thì tính ổn định tài chính của nó có xu hướng giảm, dẫn đến những rủi ro 

tài chính đáng kể. 

Để có thể cạnh tranh ngân hàng trên thị trường hiện nay, các ngân hàng yếu 

kém thường có xu hướng gia tăng một lượng lớn tín dụng cho khách hàng mà không 

lỏng lẻo trong quá trình thẩm định tín dụng (Igan và Pinheiro, 2011). Điều này có thể 

là do các ngân hàng này muốn thu hút khách hàng để duy trì hoạt động kinh doanh, 

nhưng xảy ra hậu quả nghiêm trọng về mặt tài chính. Kết quả nghiên cứu Niu (2016) 

cho thấy về mối quan hệ giữa tăng trưởng cho vay và giá trị của ngân hàng đã nhấn 

mạnh rằng các khoản vay là nguồn thu nhập chính của ngân hàng và chủ yếu mang 

lại lợi nhuận cho ngân hàng. Có nghĩa là khi ngân hàng mở rộng danh mục cho vay 

của mình, nó có thể gia tăng lợi nhuận từ hoạt động cho vay. 
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 Các khoản vay của ngân hàng thường được chia thành ba nhóm chính: nhóm 

vay có chất lượng tốt, nhóm vay có chất lượng trung bình, và nhóm vay có chất lượng 

kém. Nhóm nợ xấu, mặc dù có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn, nhưng cũng tiềm ẩn 

nguy cơ mất vốn cao hơn so với các nhóm nợ khác, bởi tỷ trọng của từng nhóm trong 

tổng dư nợ vay có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hồi nợ gốc và lãi của 

ngân hàng. 

Nghiên cứu Amador và các cộng sự (2013) cho thấy rằng sự tăng trưởng quá 

mức trong cho vay kéo dài sẽ làm giảm khả năng thanh toán của ngân hàng không 

chỉ ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính của ngân hàng mà còn có thể tạo ra những 

biến động lớn trong hệ thống tài chính nói chung. Nghiên cứu của họ nhấn mạnh rằng 

việc duy trì sự ổn định tài chính của ngân hàng là rất quan trọng và cần phải cân nhắc 

kỹ lưỡng khi mở rộng hoạt động cho vay. 

1.1.3.5 Tăng trưởng GDP 

Trong điều kiện kinh tế tốt như hiện nay các nhà nghiên cứu cho rằng, cả hộ 

gia đình và doanh nghiệp đều có khả năng trả nợ tốt. Tăng trưởng GDP được sử dụng 

làm chỉ số chính để đo lường tình trạng tốt của chu kỳ kinh doanh (Carey, 1998; 

Nkusu, 2011; Salas & Saurina, 2002). Nghiên cứu của Carey (1998), tỷ lệ rủi ro tín 

dụng chủ yếu được giải thích bởi tình trạng của nền kinh tế.  

Thực tế, mối quan hệ ngược chiều giữa tăng trưởng GDP và rủi ro tín dụng 

được giải thích bởi việc thu nhập của người đi vay còn bị hạn chế trong gian đoạn 

khó khăn, dẫn đến rủi ro tín dụng tăng cao. Do đó nghiên cứu Quagliariello (2007) 

chỉ ra rằng ảnh hưởng của điều kiện kinh tế đối với rủi ro tín dụng sử dụng một bảng 

dữ liệu của các ngân hàng Ý trong khoảng thời gian từ 1985-2002. Kết quả cho thấy 

các ngân hàng có xu hướng theo từng chu kỳ, khoản nợ xấu của họ tăng lên trong 

những giai đoạn khó khăn suy thoái kinh tế và ngược lại trong những giai đoạn bùng 

nổ kinh tế.   

Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm thì dẫn đến rủi ro tín dụng cao hơn. Được 

hiểu rằng việc gia tăng giá cả tài sản và tỷ lệ thất nghiệp trong những giai đoạn suy 

thoái kinh tế như vậy thì cho thấy rằng mối quan hệ giữa chu kỳ kinh doanh của quốc 

gia ảnh hưởng đáng kể đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng (Dimitrios, Helen, & 
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Mike, 2016; Gulati, Goswami, & Kumar, 2019; Jabbouri & Naili, 2019a; Kuzucu & 

Kuzucu, 2019; Podpiera & Ötker, 2010; Vouldis & Louzis, 2017).   

1.1.3.6 Lãi suất cho vay 

Lãi suất tiền gửi bình quân là mức lãi suất trung bình mà ngân hàng trả cho 

các khoản tiền gửi. Ho và Saunders (1981) đã khẳng định rằng lãi suất tiền gửi là một 

yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chi phí vốn và khả năng sinh lời của ngân hàng. 

Trần Thị Hồng Hạnh (2017) cũng nhấn mạnh rằng lãi suất tiền gửi là yếu tố quan 

trọng để duy trì thanh khoản và cạnh tranh của ngân hàng. 

Lãi suất tiền gửi bình quân là tỷ lệ lãi suất trung bình mà ngân hàng cung cấp 

cho các khoản tiền gửi của khách hàng. Để chỉ ra được chỉ số này, người ta lấy tổng 

số lãi suất trả cho tất cả các khoản tiền gửi và chia cho tổng số khoản tiền gửi đó. Đây 

là một chỉ số quan trọng giúp phản ánh mức độ sinh lời của các khoản tiền gửi tại 

ngân hàng và ảnh hưởng đến quyết định tài chính của khách hàng. 

Fame đã thực hiện nghiên cứu vào cuối những năm 1960 và 1970,  nội dung nghiên 

cứu tập trung vào các khía cạnh của thị trường tài chính và hiệu suất của các khoản 

đầu tư. Nhờ vào bài nghiên cứu của tác giả Fame đã mở đường cho sự hiểu biết sâu 

sắc hơn về cách thức hoạt động của các thị trường tài chính và cách các yếu tố khác 

nhau ảnh hưởng đến hiệu suất đầu tư. 

 Bên cạnh đó nghiên cứu của Miller và Modigliani, đã cùng nhau phát triển đưa ra 

mô hình lý thuyết về cấu trúc vốn tài chính vào những năm 1950 và 1960. Mô hình 

của họ đã tạo ra một nền tảng vững chắc cho việc hiểu và phân tích các cơ chế tài 

chính và ảnh hưởng của lãi suất.  

Merton không chỉ mở rộng các lý thuyết về quản lý rủi ro mà còn phát triển 

các công cụ và mô hình mới để đánh giá giá trị tài sản, tiếp tục làm phong phú thêm 

lĩnh vực tài chính trong nhiều thập kỷ sau đó. 

1.2 Lý thuyết nền tảng 

Phần này sẽ là trình bày tổng quan các lý thuyết tài chính gồm: các nhân tố tác 

động đến mức độ ổn định tài chính, lý thuyết tài chính – tăng trưởng. 

1.2.1 Các nhân tố tác động đến mức độ ổn định tài chính của các NHTM 

Thomas và Tanju (2014) giới thiệu khung cơ sở các yếu tố ảnh hưởng đến sự ổn 

định tài chính của các ngân hàng, trong đó nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của 
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các ngân hàng là: (i) Lợi nhuận thu hồi từ tài sản thấp: nguyên nhân cơ bản của việc 

mất khả năng thanh toán của ngân hàng là do sự xói mòn vốn chủ sở hữu do lợi nhuận 

từ tài sản thấp, không đủ để trang trải các gánh nặng nợ của ngân hàng; và (ii) Chi 

phí thanh lý tài sản cao làm xói mòn vốn chủ sở hữu. 

Thomas và Tanju cân nhắc ảnh hưởng của giá trị thanh khoản của các tài sản có 

rủi ro của ngân hàng tác động tới sự ổn định của ngân hàng. Khi giá trị thanh lý những 

tài sản có rủi ro của ngân hàng càng cao có nghĩa là nếu ngân hàng phải thanh lý các 

tài sản, ngân hàng có thể thu hồi được giá trị cao hơn do giá chiết khấu trên giá trị cơ 

bản của tài sản thấp hơn. 

1.2.2 Lý thuyết tài chính – tăng trưởng 

Lý thuyết này được đề xuất bởi Bagehot (1973), cho rằng tài chính phát triển 

ổn định sẽ tạo ra môi trường tăng trưởng kinh tế thuận lợi và hiệu quả cho các doanh 

nghiệp. Khả năng tiếp cận nguồn vốn dễ dàng của các doanh nghiệp có tác động đến 

tăng trưởng và phát triển kinh tế. Ngoài ra, lý thuyết này giải thích rằng một tổ chức 

tài chính hoạt động tốt có thể thúc đẩy hiệu quả kinh tế tổng thể, tạo và mở rộng thanh 

khoản thông qua mở rộng nguồn tiền gửi huy động, giúp chuyển nguồn lực từ truyền 

thống (không tăng trưởng) sang cho các ngành, các lĩnh vực có tăng trưởng. Nếu một 

bộ phận lớn người dân không dễ dàng tiếp cận các sản phẩm tài chính trong khả năng 

hoàn trả sẽ dẫn đến mất thu nhập và mất cân đối kéo dài, làm chậm tốc độ tăng trưởng 

và phát triển kinh tế. Sự thành công của tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào mức độ đa 

dạng tài chính, thành phần và sự ổn định của các tổ chức tài chính trong đó có ngành 

ngân hàng. Lý thuyết này giúp định hình các biến số tác động đến ổn định ngân hàng. 

Sự ổn định tài chính của ngân hàng không chỉ bao gồm các biến nội tại mà còn phụ 

thuộc vào các biến số vĩ mô. Demirguc-Kunt và Levine (2008) cho rằng khả năng 

tiếp cận tài chính có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế của 

bất kỳ quốc gia nào.  

1.2.3 Tầm quan trọng của ổn định tài chính 

Ổn định tài chính của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần đóng vai trò cực kỳ 

quan trọng đối với cả ngân hàng và nền kinh tế. Một ngân hàng ổn định có khả năng 

cung cấp các dịch vụ tài chính một cách liên tục và hiệu quả, giúp thúc đẩy sự phát 

triển kinh tế.  
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Ngược lại, sự mất ổn định tài chính có thể dẫn đến khủng hoảng tài chính, gây 

ra các hậu quả rất nghiêm trọng cho cả ngân hàng và nền kinh tế. 

Đối với ngân hàng: Tính ổn định tài chính giúp ngân hàng duy trì lòng tin của 

khách hàng và nhà đầu tư, giảm thiểu rủi ro phá sản và tăng cường khả năng cạnh 

tranh trên thị trường. Nó cũng giúp ngân hàng quản lý rủi ro một cách hiệu quả và tối 

ưu hóa lợi nhuận. 

Đối với nền kinh tế: Tính ổn định tài chính của các Ngân Hàng Thương Mại Cổ 

Phần giúp duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính quốc gia, hỗ trợ cho sự phát triển 

bền vững và giảm thiểu tác động tiêu cực của các cú sốc kinh tế. 

1.3 Lược khảo các nghiên cứu định lượng liên quan 

1.3.1 Các nghiên cứu nước ngoài 

Một trong những nghiên tiên phong và liên quan có thể kể đến nghiên cứu của 

Keeton & Morris (1987). Các tác giả nghiên cứu một mẫu dữ liệu lớn các ngân hàng 

ở Mỹ, bao gồm 2.470 ngân hàng trong giai đoạn từ năm 1978 đến 1985. Kết quả 

nghiên cứu đã cho thấy tăng trưởng tín dụng nhanh chóng dẫn đến rủi ro tín dụng cao 

hơn; và điều này đã làm giảm đi tính ổn định tài chính của ngân hàng. 

Aggrawal và Jacques (2001) xác định ảnh hưởng của các quy định, cụ thể là 

Đạo luật FDICIA, buộc các ngân hàng tăng vốn đến sự ổn định tài chính của ngân 

hàng. Kết quả cho thấy Đạo luật FDICIA đã thực sự làm gia tăng vốn chủ sở hữu của 

các ngân hàng nhưng việc gia tăng vốn kéo theo sự gia tăng bất ổn của ngân hàng. 

Imran và Nishat (2013) thực hiện xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến tăng 

trưởng tín dụng của các ngân hàng ở Pakistan trong giai đoạn 1971– 2008. Nghiên 

cứu chủ yếu tập trung vào phía cung (các yếu tố liên quan đến việc phục vụ tiền của 

ngân hàng). Biến phụ thuộc thông qua sử dụng các tỷ lệ tăng trưởng trong tín dụng 

của ngân hàng cung cấp cho khu vực tư nhân, bên cạnh đó các biến nghiên cứu độc 

lập bao gồm: tỷ lệ tăng trưởng của các khoản nợ nước ngoài, tăng trưởng tiền gửi 

trong nước, lãi suất thị trường, mức cung tiền, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, lạm phát và 

tỷ giá hối đoái. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các khoản nợ nước ngoài, tăng 

trưởng tiền gửi trong nước, tăng trưởng kinh tế, tỷ giá hối đoái có tác động đáng kể 

đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng ở Pakistan. Mặc khác, kết quả còn cho thấy tỷ lệ 
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lạm phát và lãi suất của thị trường không có ảnh hưởng nào đến tăng trưởng tín dụng 

của ngân hàng. 

Sharma và Gounder (2012) thực hiện nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến 

tăng trưởng tín dụng của các Ngân hàng thương mại ở 6 nền kinh tế thuộc khu vực 

Nam Thái Bình Dương trong giai đoạn 1982 – 2009. Kết quả nghiên cứu chỉ ra mức 

lãi suất cho vay, tỷ lệ lạm phát, tăng trưởng tiền gửi và quy mô tài sản của ngân hàng 

có sự tác động tích cực và tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng.Ngoài 

ra, kết quả còn cho thấy sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ dẫn đến tốc độ tăng trưởng 

cao hơn trong tín dụng. 

Guo và Stepanyan (2011) đưa ra nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tăng 

trưởng tín dụng của các Ngân hàng thương mại ở các nền kinh tế mới nổi trong giai 

đoạn 2001– 2010. biến phụ thuộc là tín dụng cấp cho khu vực tư và các biến độc lập 

bao gồm: các khoản nợ nước ngoài của các ngân hàng, khối lượng tiền gửi trong nước, 

tỷ lệ lạm phát, GDP thực, lãi suất tiền gửi, tỷ giá hối đoái, nợ xấu, và cung tiền. Kết 

quả cho thấy các nguồn tài chính trong và ngoài nước góp phần tích cực vào việc tăng 

trưởng tín dụng của ngân hàng. Ngoài ra kết quả còn chỉ ra tăng trưởng kinh tế mạnh 

mẽ dẫn đến sự gia tăng trong tỷ lệ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng. 

Không đồng tính với nghiên cứu của Aggrawal và Jacques (2001), Rime (2001) 

cho rằng không tồn tại mối quan hệ giữa tính ổn định tài chính và vốn trong ngân 

hàng. Thực hiện phân tích các ngân hàng ở Thụy Sĩ trong giai đoạn 1989-1995, tác 

giả đã chỉ ra áp lực điều tiết và những quy định của chính phủ khiến cho các ngân 

hàng phải tăng vốn, nhưng điều này không ảnh hưởng đến mức độ ổn định của các 

ngân hàng. 

Tương tự nghiên cứu của Keeton & Morris (1987), Foos & cộng sự (2010) 

thực hiện điều tra các ngân hàng ở 16 quốc gia trong giai đoạn từ năm 1997 đến 2007. 

Kết quả nghiên cứu cũng đã chỉ ra tăng trưởng tín dụng tác động cùng chiều đến rủi 

ro tín dụng của ngân hàng. Nói cách khác, tăng trưởng tín dụng không phải luôn mang 

lại lợi ích cho ngân hàng. 

Thậm chí, tăng trưởng tín dụng nhanh chóng là một yếu tố dự báo chính của sự sụp 

đổ ngân hàng (Jin & các cộng sự, 2011). 
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1.3.2 Các nghiên cứu trong nước 

Hoàng Công Gia Khánh & Trần Hùng Sơn (2015) sử dụng bộ dữ liệu của 25 ngân 

hàng TMCP Việt Nam, tổng cộng 214 quan sát trong giai đoạn từ 2005-2013. Các tác 

giả thực hiện ước lượng mối quan hệ giữa phát triển thị trường tài chính và tính ổn 

định tài chính của các ngân hàng TMCP Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy cấu 

trúc tài sản, tỷ lệ an toàn vốn, quy mô tài sản, và tăng trưởng kinh tế làm giảm rủi ro 

ngân hàng. Tuy nhiên, các tác giả không tìm thấy ảnh hưởng của đa dạng hóa thu 

nhập, hiệu quả hoạt động, và lạm phát đến tính ổn định của ngân hàng.  

Nguyễn Minh Hà & Nguyễn Bá Hướng (2016) ước lượng các yếu tố tác động đến 

rủi ro phá sản của ngân hàng TMCP Việt Nam, từ đó gợi ý chính sách phù hợp nhằm 

tăng cường sự ổn định và lành mạnh trong hoạt động của ngân hàng. Các tác giả phân 

tích dữ liệu gồm 23 ngân hàng TMCP Việt Nam với 115 quan sát từ 2009-2013. Kết 

quả cho thấy, tăng trưởng tín dụng, dự phòng nợ xấu, thu nhập lãi thuần, tỷ lệ vốn 

chủ sở hữu, đa dạng hóa nguồn thu nhập, sở hữu vốn nhà nước, số năm hoạt động của 

ngân hàng, và ngân hàng đã niêm yết có mối tương quan ngược chiều đến rủi ro phá 

sản. Trong khi đó, hiệu quả quản lý chi phí kém và quy mô hoạt động có mối quan hệ 

cùng chiều đến rủi ro phá sản.  

Nguyễn Thị Kiều Nga và Trần Huy Hoàng (2021) nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến tính ổn định tài chính của các ngân hàng TMCP Việt Nam. Các tác giả sử 

dụng phương pháp ước lượng hồi quy dữ liệu bảng với mẫu gồm 30 NHTM VN giai 

đoạn 2007-2019. Kết quả cho thấy, dự phòng cho vay, chênh lệch giữa tín dụng cho 

vay và xu hướng tăng trưởng kinh tế dài hạn, và tỷ lệ tiền gửi có mối tương quan 

ngược chiều đến hệ số an toàn vốn. Trong khi đó Trong khi đó, tỷ suất sinh lợi, tỷ lệ 

nợ xấu, hệ số thanh khoản, hệ số rủi ro tương quan cùng chiều đến hệ số an toàn vốn. 

Nguyễn Thùy Dương và Trần Hải Yến (2011) nghiên cứu các nhân tố ảnh 

hưởng đến tăng trưởng tín dụng tại các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Dữ liệu 

bao gồm báo cáo tài chính của 84 Ngân hàng thương mại được thu thập theo 3 quý 

trong năm 2011, kết quả nghiên cứu cho thấy được tốc độ tăng trưởng huy động vốn, 

khả năng thanh khoản có tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng của các Ngân 

hàng thương mại và ngược lại chênh lệch lãi suất bình quân có ảnh hưởng tiêu cực 

đến tăng trưởng tín dụng của các Ngân hàng thương mại. 
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Trương Đông Lộc và Nguyễn Văn Thép (2015) đã thực hiện nghiên cứu các 

nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng tại các quỹ tín dụng ngân hàng thuộc khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long. Với dữ liệu thu thập từ 155 quỹ tín dụng nhân dân 

trong khoảng thời gian 2012 – 2013, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tốc độ tăng trưởng 

tín dụng của các quỹ tín dụng nhân dân chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố như: tăng 

trưởng vốn huy động, vốn chủ sở hữu, tỷ lệ nợ xấu, quy mô tài sản, tốc độ tăng trưởng 

kinh tế và lạm phát. 

Qua lược khảo các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến chủ đề, tác 

giả nhận thấy các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của các Ngân hàng 

thương mại có thể chia thành hai nhóm nhân tố chính bao gồm: nhóm nhân tố nội tại 

(Tỷ lệ vốn, Tỷ lệ nợ xấu, Tỷ lệ cho vay khách hàng trên tiền gửi khách hàng, Tăng 

trưởng tổng cho vay khách hàng,) và nhóm nhân tố vĩ mô (Lãi suất, Tăng trưởng 

GDP). 

1.4 Thảo luận các khoản trống nghiên cứu 

Tăng trưởng tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế và lợi nhuận của Ngân hàng Thương mại (NHTM). Tuy nhiên, mối quan hệ 

giữa tăng trưởng tín dụng và tính ổn định tài chính của NHTM vẫn là chủ đề được 

quan tâm và tranh luận sôi nổi với nhiều khía cạnh. Vì vậy các nghiên cứu trong và 

ngoài nước có liên quan đến đề tài cho thấy nhiều nghiên cứu tập trung vào sự tác 

động tuyến tính của đặc điểm bên trong ngân hàng đến tính ổn định tài chính. Trong 

khi đó rất ít nghiên cứu xem xét mối quan hệ phi tuyến giữa tăng trưởng tín dụng và 

tính ổn dịnh tài chính của các ngân hàng TMCP Việt Nam. 
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CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Khung tiếp cận nghiên cứu 

Dựa trên lược khảo các lý thuyết nền tảng và các nghiên cứu thực nghiệm liên quan, 

đề tài xây dựng khung tiếp cận nghiên cứu như sau: 

 

2.2 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 

2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

  

 

 Hình 2.1: khung nghiên cứu 

 

Hình 2.1: khung nghiên cứu 

Hình 2.1 thể hiện sự tác động của các yếu tố vi mô và vĩ mô đến chỉ số Zscore 

bao gồm: LOAN tăng trưởng tín dụng; EA là tỷ lệ vốn, NPL là tỷ lệ nợ xấu, LTD là 

tỷ lệ cho vay khách hàng trên tiền gửi khách hàng, (iii) Biến kiểm soát bao gồm: GDP 

là tỷ lệ tăng trưởng GDP, RATE là lãi suất cho vay.  

2.2 Các giả thuyết nghiên cứu 

2.2.1 Tăng trưởng tín dụng (LOAN) 

(Jin & cộng sự (2011). Cho rằng Tăng trưởng tín dụng nhanh cũng chính là 

nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc rủi ro tín dụng của các Ngân hàng Thương mại 

Cổ Phần. Các yếu tố gây ra cuộc khủng hoảng tài chính phụ thuộc vào tiền gửi trước, 

nghiên cứu thực nghiệm đã tìm ra những lý do chính đáng để tin rằng tăng trưởng cho 

vay nhanh chóng là một yếu tố dự báo chính của sự thất bại của ngân hàng (Jin, 

Kanagaretnam và Lobo, 2011). Khi ngân hàng thay đổi nguồn cung của mình, tiêu 

chuẩn sàng lọc cho vay được giảm bớt và do đó, chất lượng cho vay suy giảm (Keeton 

& Morris, 1987). Theo Peric & Konjusak (2017); Salas & Saurina (2002); 

Vithessonthi (2016), tăng trưởng tín dụng là độ chênh lệch giữa tổng dư nợ giữa 2 

năm liên tiếp. 

Biến phụ thuộc 

Z-Score 

 

Đặc điểm ngân hàng 

1. Tăng trưởng cho vay 

2. Tỷ lệ vốn 

3. Tỷ lệ nợ xấu 

4. Cho vay khách hàng 

Yếu tố vĩ mô 

1. Tăng trưởng GDP 

2. Lãi suất cho vay 
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H1: Tăng trưởng tín dụng tương quan phi tuyến đến tính ổn định tài chính của ngân 

hàng. 

2.2.2 Tỷ lệ vốn ngân hàng (EA) 

Tỷ lệ vốn của ngân hàng là một khái niệm được đo bằng tỷ lệ hiệu quả vốn 

của ngân hàng (EA) và được sử dụng phổ biến bởi các nhà quản lý để xác định phần 

trăm vốn cổ phần mà ngân hàng cần chi để chống lại các rủi ro quá mức (Ngân hàng 

Thế giới, 2006). Mục đích chính của vốn hóa này là bảo vệ các chủ nợ và người gửi 

tiền, cũng như đảm bảo sự ổn định của hệ thống ngân hàng (Koehn & Santomero, 

1980). Theo Shrieves & Dahl (1992), việc giữ lại vốn theo tỷ lệ tài sản có trọng số 

rủi ro của ngân hàng có tác động quan trọng đến việc chấp nhận rủi ro của ngân hàng, 

vì những ngân hàng thiếu vốn thường phải tăng thêm vốn để đáp ứng các rủi ro bổ 

sung. Tỷ lệ vốn ngân hàng được đo lường bằng cách lấy tổng vốn chủ sở hữu chia 

tổng tài sản của ngân hàng. 

H2: Tỷ lệ vốn ngân hàng tương quan cùng chiều đến tính ổn định của ngân hàng 

2.2.3 Tỷ lệ nợ xấu (NPL) 

Ngân hàng huy động vốn và cho vay, khi các khoản nợ đến hạn khách hàng mất 

khả năng chi trả khoản nợ, ngân hàng không thu hồi được lãi và vốn đã cho vay nhưng 

vẫn phải trả gốc và lãi đầy đủ cho khách hàng gửi tiền. Nếu tỷ lệ khoản vay nợ xấu 

quá lớn sẽ làm cho Ngân hàng mất khả năng thanh khoản. Bên cạnh đó, chất lượng 

các khoản cho vay không tốt dẫn tới nợ xấu, ngân hàng sẽ phải trích lập quỹ dự phòng 

cho các khoản vay này để đảm bảo tuân thủ theo các quy định của nhà nước, các 

khoản dự phòng trích lập lớn dẫn đến lợi nhuận của ngân hàng giảm. Ngoài ra tỷ lệ 

nợ xấu cao cũng gây ra sự lo lắng cho người gửi tiền, làm giảm khả năng thu hút tiền 

gửi của những ngân hàng này, khả năng cạnh tranh trên thị trường giảm, những ảnh 

hưởng này có tính lây lan, kéo theo ngân hàng không huy động được vốn, không mở 

rộng cho vay được, từ đó lợi nhuận sụt giảm, hoạt động ngân hàng bất ổn. Tỷ lệ nợ 

xấu được đo lường bằng tổng các khoản nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5 trên tổng cho vay 

khách hàng. Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu có mối quan hệ 

ngược chiều với ổn định tài chính của ngân hàng. 

H3: Tỷ lệ nợ xấu tương quan ngược chiều đến tính ổn định tài chính của ngân hàng. 
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2.2.4 Tỷ lệ cho vay khách hàng tiền gửi (LTD) 

Đề tài sử dụng tỷ lệ cho vay khách hàng trên tiền gửi khách hàng để xác định 

mối quan hệ với sự ổn định tài chính của ngân hàng Thương Mại Cổ Phần. Chỉ số 

này đại diện cho khả năng thanh khoản của ngân hàng Thương Mại Cổ Phần, trong 

đó phần cho vay khách hàng là loại tài sản sinh lời có lợi nhuận cao nhưng cũng đem 

lại nhiều rủi ro cho ngân hàng. Ngân hàng huy động vào và cho vay, nếu tỷ lệ này 

thấp nghĩa là ngân hàng đang huy động dư thừa, nguồn vốn của ngân hàng bị tồn 

đọng trong khi khoản tiền huy động vẫn phải trả lãi hàng tháng khiến cho lợi nhuận 

ngân hàng giảm mạnh. Tỷ lệ cho vay khách hàng trên tiền gửi khách hàng cao dẫn 

đến hoạt động cho vay tăng trưởng mạnh. Điều này cũng làm cho các ngân hàng 

thương mại cổ phần dễ gặp rủi ro thanh khoản khi nguồn tiền vay không về kịp thời 

so với nguồn tiền gửi có nhu cầu rút ra. Kết quả là hoạt động của Ngân hàng thương 

Mại Cổ Phần trở nên bất ổn. Trong phạm vi nghiên cứu, đề tài kỳ vọng cho vay khách 

hàng trên tiền gửi khách hàng có mối quan hệ phi tuyến với tính ổn định tài chính của 

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần.  

H4: Tồn tại mối quan hệ phi tuyến giữa cho vay khách hàng trên tiền gửi khách hàng 

và tính ổn định tài chính của ngân hàng. 

2.2.5 Tăng trưởng GDP (GDPGR) 

Môi trường kinh tế vĩ mô tăng trưởng ổn định là điều rất cần thiết cho sự ổn 

định kinh tế, và cũng cần thiết cho sự ổn định ngân hàng, kinh tế tăng trưởng luôn đi 

đôi với chất lượng nền kinh tế. Vì nền kinh tế tăng trưởng hay lạm phát giúp ngân 

hàng đánh giá được độ rủi ro tín dụng ngân hàng một cách chính xác nhất. Mặt khác 

khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh sẽ thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Nếu tín dụng tăng 

trưởng ở mức độ vừa phải góp phần gia tăng lợi nhuận ngân hàng, tuy nhiên nếu tăng 

trưởng quá cao sẽ dẫn đến rủi ro cho ngân hàng. Ngược lại, nếu nền kinh tế kém tăng 

trưởng hoạt động kinh doanh của khách hàng trở nên khó khăn ảnh hưởng đến khả 

năng thanh toán của khách hàng, khi đó khả năng trả nợ của khách hàng giảm, hoạt 

động tín dụng của ngân hàng sẽ gặp nhiều rủi ro dễ rơi vào tình trạng mất thanh khoản, 

ngân hàng bất ổn. Trong phạm vi nghiên cứu kỳ vọng tăng trưởng GDP sẽ giúp các 

ngân hàng Thương Mại Cổ Phần tại Việt Nam hoạt động có hiệu quả và ổn định hơn. 
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H5: Tăng trưởng sản phẩm quốc nội tương quan cùng chiều đến tính ổn định tài chính 

của ngân hàng. 

2.2.6 Lãi suất cho vay (RATE) 

Lãi suất cho vay là biến vĩ mô được đề cập đến trong mô hình. Nếu lãi suất ngân 

hàng tăng cao sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế. Ngoài ra lãi suất tăng 

mạnh còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, làm tăng chi phí, giảm nhu 

cầu khách hàng cũng như toàn bộ nền kinh tế. Ngân hàng tăng lãi suất, tăng chi phí 

trả lãi của ngân hàng, lợi nhuận giảm, ngân hàng hoạt động bất ổn hơn. Lãi suất tăng 

kỳ vọng sẽ làm giảm sự ổn định tài chính của ngân hàng. 

H6: Lãi suất cho vay tương quan ngược chiều đến tính ổn định tài chính của ngân 

hàng. 

2.3 Chọn mẫu nghiên cứu 

2.3.1 Lựa chọn ngân hàng 

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển với nền kinh tế đa dạng và sôi động. 

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam 

là hệ thống ngân hàng. Hiện nay, hệ thống ngân hàng ở Việt Nam gồm có 6 loại hình: 

Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách, Ngân hàng thương mại, Chi nhánh 

Ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Có thể nhận thấy, hệ 

thống ngân hàng Việt Nam có 49 ngân hàng, trong đó có 23 Ngân hàng Thương mại 

cổ phần đang hoạt động trên rộng khám cả nước. Chính vì vậy nghiên cứu chọn các 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần tại Việt Nam để thu thập dữ liệu. 

2.3.2 Lựa chọn giai đoạn nghiên cứu 

Giai đoạn nghiên cứu được thu thập trong giai đoạn 2009-2023. Lý do chọn giai 

đoạn này vì đây là giai đoạn quan trọng và đầy biến động của nền kinh tế Việt Nam. 

Hệ thống Ngân hàng TMCP có vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng và ổn định 

kinh tế Việt Nam. Đặc biệt, giai đoạn 2018-2022 là giai đoạn Việt Nam chịu ảnh 

hưởng nặng nề nhất của đại dịch bệnh COVID-19, gây ra những khó khăn và thiệt 

hại cho nền kinh tế trầm trọng. Các ngân hàng đã phải đối mặt với những rủi ro tăng 

cao, như giảm thu nhập lãi, tăng dự phòng rủi ro, giảm chất lượng tài sản, suy giảm 

thanh khoản và áp lực lạm phát.  
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2.3.3 Lựa chọn cỡ mẫu 

Có nhiều cách thức để chọn cỡ mẫu đại diện cho tổng thể. Dựa trên kinh nghiệm 

của Green (1991), cỡ mẫu nghiên cứu có thể được xác định như sau: 

n ≥ 50 + 8m 

Trong đó: n là cỡ mẫu tối thiểu và m là số biến độc lập trong mô hình. Áp dụng 

cách tính cỡ mẫu của Green (1991) với số biến độc lập là 10, cỡ mẫu nghiên cứu tối 

thiểu bằng 130 số quan sát. 

Một phương pháp khác để xác định cỡ mẫu dựa trên đề xuất của Tabachnick và 

Fidell (2007). Theo đó, cỡ mẫu nghiên cứu được xác định như sau: 

n ≥ 104 + m 

Trong đó: n là cỡ mẫu tối thiểu và m là số biến độc lập trong mô hình. Áp dụng 

theo cách tính đề xuất của Tabachnick và Fidell (2009) với số biến độc lập là 10, cỡ 

mẫu nghiên cứu tối thiểu bằng 114 số quan sát. 

Do đó, đề tài sẽ thu thập mẫu nghiên cứu gồm có tổng số quan sát tối thiểu là 

130 quan sát để đảm bảo kết quả ước lượng hồi quy đạt tin cậy. 

Tổng quan, nghiên cứu thực hiện thu nhập dữ liệu các ngân hàng thương mại cổ 

phần trong giai đoạn 2009- 2023 và đảm bảo có ít nhất 111 số quan sát cho mỗi năm. 

Ngoài ra, mẫu ngẫu nghiên cứu không bao gồm các Ngân hàng Nhà nước, Ngân 

hàng có vốn đầu tư nước ngoài, Ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, ngân hàng 100% vốn nước ngoài. 

2.4 Phương pháp đo lường biến nghiên cứu 

2.4.1 Biến phụ thuộc 

 Ổn định tài chính 

Trong lĩnh vực nghiên cứu về sự ổn định của ngân hàng, Beck và các cộng sự 

(2013) cũng đã sử dụng thử chỉ số Z-Score vào nghiên cứu để đo lường mức độ ổn 

định tài chính. Hệ số này được sử dụng để xác định rủi ro của ngân hàng thông qua 

logarit tự nhiên của Z-Score. Chỉ số này được xác định bởi công thức sau:  

Z-Score = (ROA + E/A) / σ(ROA) 

Trong đó, ROA là tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, E/A là tỷ lệ vốn chủ sở 

hữu trên tổng tài sản, và σ(ROA) là độ lệch chuẩn của ROA.  
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Qua đó, hệ số Z-Score không chỉ là khả năng sinh lợi và mức độ rủi ro của 

ngân hàng mà còn chỉ ra tổng quan về tình trạng tài chính của ngân hàng đó.  

2.4.2 Biến giải thích 

 Tăng trưởng tín dụng (Loan) 

(Jin & cộng sự (2011). Cho rằng Tăng trưởng tín dụng nhanh cũng là một trong 

các yếu tố chính dẫn đến nguyên nhân trực tiếp của việc rủi ro tín dụng đối với các 

Ngân hàng Thương mại Cổ Phần. Các yếu tố gây ra cuộc khủng hoảng tài chính phụ 

thuộc vào tiền gửi trước, nghiên cứu thực nghiệm đã tìm ra những lý do chính đáng 

để tin rằng tăng trưởng cho vay nhanh chóng là một yếu tố dự báo chính của sự thất 

bại của ngân hàng (Jin, Kanagaretnam và Lobo, 2011). Khi ngân hàng thay đổi nguồn 

cung của mình, tiêu chuẩn sàng lọc cho vay được giảm bớt và do đó, chất lượng cho 

vay suy giảm (Keeton & Morris, 1987). Theo Peric & Konjusak (2017); Salas & 

Saurina (2002); Vithessonthi (2016), tăng trưởng tín dụng là độ chênh lệch giữa tổng 

dư nợ giữa 2 năm liên tiếp. 

 Tỷ lệ vốn ngân hàng 

Tỷ lệ vốn của ngân hàng là một khái niệm được đo bằng tỷ lệ hiệu quả vốn của 

ngân hàng (EA) và được sử dụng phổ biến bởi các nhà quản lý để xác định phần trăm 

vốn cổ phần mà ngân hàng cần chi để chống lại các rủi ro quá mức (Ngân hàng Thế 

giới, 2006). Mục đích chính của vốn hóa này là bảo vệ các chủ nợ và người gửi tiền, 

cũng như đảm bảo sự ổn định của hệ thống ngân hàng (Koehn & Santomero, 1980). 

Theo Shrieves & Dahl (1992), việc giữ lại vốn theo tỷ lệ tài sản có trọng số rủi ro của 

ngân hàng có tác động quan trọng đến việc chấp nhận rủi ro của ngân hàng, vì những 

ngân hàng thiếu vốn thường phải tăng thêm vốn để đáp ứng các rủi ro bổ sung. Tỷ lệ 

vốn ngân hàng được đo lường bằng cách lấy tổng vốn chủ sở hữu chia tổng tài sản 

của ngân hàng. 

 Tỷ lệ nợ xấu 

Ngân hàng huy động vốn và cho vay, khi các khoản nợ đến hạn khách hàng mất 

khả năng chi trả khoản nợ, ngân hàng không thu hồi được lãi và vốn đã cho vay nhưng 

vẫn phải trả gốc và lãi đầy đủ cho khách hàng gửi tiền. Nếu tỷ lệ khoản vay nợ xấu 

quá lớn sẽ làm cho Ngân hàng mất khả năng thanh khoản. Bên cạnh đó, chất lượng 

các khoản cho vay không tốt dẫn tới nợ xấu, ngân hàng sẽ phải trích lập quỹ dự phòng 
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cho các khoản vay này để đảm bảo tuân thủ theo các quy định của nhà nước, các 

khoản dự phòng trích lập lớn dẫn đến lợi nhuận của ngân hàng giảm. Ngoài ra tỷ lệ 

nợ xấu cao cũng gây ra sự lo lắng cho người gửi tiền, làm giảm khả năng thu hút tiền 

gửi của những ngân hàng này, khả năng cạnh tranh trên thị trường giảm, những ảnh 

hưởng này có tính lây lan, kéo theo ngân hàng không huy động được vốn, không mở 

rộng cho vay được, từ đó lợi nhuận sụt giảm, hoạt động ngân hàng bất ổn. Tỷ lệ nợ 

xấu được đo lường bằng tổng các khoản nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5 trên tổng cho vay 

khách hàng. 

 Tỷ lệ cho vay khách hàng trên tiền gửi 

Tăng trưởng cho vay khách hàng là mức tăng trưởng hàng năm của tổng dư nợ 

cho vay khách hàng. Keeton và Morris (1987) đã đề cập rằng tăng trưởng cho vay là 

một yếu tố quan trọng phản ánh sự phát triển của ngân hàng và khả năng quản lý rủi 

ro tín dụng. Lê Văn Luyện (2015) cũng nhấn mạnh rằng, tăng trưởng cho vay là chỉ 

số quan trọng để đánh giá khả năng mở rộng và phát triển của ngân hàng. Phương 

pháp đo lường:  

Tăng trưởng cho vay = (Dư nợ cho vay kỳ hiện tại – Dư nợ cho vay kỳ trước) / 

Dư nợ cho vay kỳ trước 

Tầm quan trọng: Tăng trưởng cho vay ổn định là yếu tố quan trọng để duy trì 

và phát triển khách hàng, đồng thời tăng cường nguồn thu nhập từ lãi. 

Tăng trưởng cho vay khách hàng được đo lường bằng tỷ lệ tăng trưởng cho vay 

hai năm liền kề chia cho năm trước. Tăng trưởng cho vay đem lại lợi nhuận cho ngân 

hàng, tuy nhiên tăng trưởng quá nhanh dễ dẫn tới rủi ro mất thanh khoản, làm cho 

ngân hàng hoạt động bất ổn. 

2.4.3 Biến kiểm soát 

 Tăng trưởng GDP 

Môi trường kinh tế vĩ mô tăng trưởng ổn định là điều rất cần thiết cho sự ổn định kinh 

tế, và cũng cần thiết cho sự ổn định ngân hàng, kinh tế tăng trưởng luôn đi đôi với 

chất lượng nền kinh tế. Vì nền kinh tế tăng trưởng hay lạm phát giúp ngân hàng đánh 

giá được độ rủi ro tín dụng ngân hàng một cách chính xác nhất. Mặt khác khi nền 

kinh tế tăng trưởng mạnh sẽ thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Nếu tín dụng tăng trưởng 

ở mức độ vừa phải góp phần gia tăng lợi nhuận ngân hàng, tuy nhiên nếu tăng trưởng 
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quá cao sẽ dẫn đến rủi ro cho ngân hàng. Ngược lại, nếu nền kinh tế kém tăng trưởng 

hoạt động kinh doanh Tăng trưởng kinh tế GDP là tốc độ tăng trưởng của tổng sản 

phẩm quốc nội, phản ánh mức độ phát triển kinh tế của một quốc gia. Mankiw, Romer 

và Weil (1992) đã chỉ ra rằng tăng trưởng GDP là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng 

đến hoạt động kinh tế và tài chính. Nguyễn Văn Nam (2016) cũng khẳng định rằng 

GDP tăng trưởng cao tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng phát triển. Phương 

pháp đo lường:  

Tăng trưởng GDP = (GDP kỳ hiện tại – GDP kỳ trước)/GDP kỳ trước 

Tầm quan trọng: GDP tăng trưởng cao thường đồng nghĩa với môi trường kinh doanh 

thuận lợi, giúp các ngân hàng mở rộng hoạt động cho vay và đầu tư. Ngược lại, GDP 

tăng trưởng chậm có thể làm giảm nhu cầu vay vốn và gia tăng rủi ro tín dụng.  

 Lãi suất 

Lãi suất tiền gửi bình quân là mức lãi suất trung bình mà ngân hàng trả cho các 

khoản tiền gửi. Ho và Saunders (1981) đã khẳng định rằng lãi suất tiền gửi là một yếu 

tố quan trọng ảnh hưởng đến chi phí vốn và khả năng sinh lời của ngân hàng. Trần 

Thị Hồng Hạnh (2017) cũng nhấn mạnh rằng lãi suất tiền gửi là yếu tố quan trọng để 

duy trì thanh khoản và cạnh tranh của ngân hàng. Phương pháp đo lường:  

Lãi suất tiền gửi bình quân = ∑ (Lãi suất từng khoản tiền gửi x Số dư từng 

khoản tiền gửi)/Tổng số dư tiền gửi 

Tầm quan trọng: Lãi suất tiền gửi ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vốn của ngân 

hàng và khả năng cạnh tranh trong việc thu hút nguồn vốn từ khách hàng. Lãi suất 

tiền gửi hợp lý giúp ngân hàng duy trì thanh khoản và ổn định tài chính, trong khi lãi 

suất quá cao có thể làm tăng chi phí và giảm lợi nhuận. 

2.5 Phương pháp phân tích số liệu 

2.5.1 Phương trình hồi quy 

Để ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến Z-Score, dựa trên khung tiếp cận nghiên 

cứu, đề tài sử dụng phương trình kinh tế lượng như sau: 

Log(Z-Score) = β0 + β1 LOANit + β2 LOAN2
it + β3 EAit + β4 NPLit + β5 LTPit  

+ β6 GDPGRit + β7 RATEit + uit         

Trong đó: (i) Biến phụ thuộc Z-Score là tính ổn định tài chính của ngân hàng, (ii) biến 

giải thích bao gồm: LOAN tăng trưởngtín dụng; EA là tỷ lệ vốn ngân hàng, NPL là 
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tỷ lệ nợ xấu, LTD là tỷ lệ cho vay khách hàng trên tiền gửi khách hàng, (iii) Biến 

kiểm soát bao gồm: GDP là tỷ lệ tăng trưởng GDP, RATE là lãi suất cho vay. Bảng 

2.1 dưới đây trình bày các định nghĩa và cách đo lường các biến nghiên cứu trong 

Phương trình (2.1). 

Bảng 2.1: Khái niệm và đo lường các biến biến nghiên cứu 

Ký hiệu Khái niệm Đo lường Nguồn 

 

Z-Score 

 

Tính ổn định tài chính 

của ngân hàng 

 

[ROAit + (E/A)it] / σ(ROA)it Báo cáo thường niên 

LOAN Tăng trưởng tổng cho 

vay khách hàng 

%Δ Tổng cho vay khách hàng 

 

Báo cáo thường niên 

EA Tỷ lệ vốn (E/A) Tổng vốn CSH/ Tổng tài sản Báo cáo thường niên 

NPL Tỷ lệ nợ xấu Tổng nợ xấu / Tổng dư nợ Báo cáo thường niên 

LTD Tỷ lệ cho vay khách 

hàng trên tiền gửi 

Cho vay khách hàng / Tiền gửi 

khách hàng 

Báo cáo thường niên 

GDPGR Tăng trưởng GDP hàng 

năm 

  

RATE Lãi suất cho vay  
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CHƯƠNG 3.  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 

Mẫu nghiên cứu được thu thập từ các báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo 

thường niên công bố công khai của các Ngân hàng TMCP Việt Nam, và báo cáo 

thường niên của Tổng cục Thống kê Việt Nam. Sau khi sàng lọc, mẫu nghiên cứu sau 

cùng gồm có 23 Ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2009 -2023 với tổng cộng 345 

quan sát. Bảng 3.1 dưới đây trình bày số liệu thống kê mô tả, bao gồm thống kê giá 

trị trung bình, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, và độ lệch chuẩn của các biến nghiên 

cứu có trong mẫu nghiên cứu. 

Bảng 3.1: Thống kê mô tả 

  Trung bình Nhỏ nhất Lớn nhất Độ lệch chuẩn 

Ln(ZScore) 4.03 2.37 8.64 1.03 

Loan 20.7% -22.8% 165.0% 19.4% 

EA 8.5% 2.4% 35.6% 4.7% 

NPL 2.2% 0.0% 29.8% 2.1% 

LTD 0.89 0.52 1.57 0.19 

GDPGr 6.0% 2.6% 8.1% 1.6% 

Rate 9.4% 7.0% 17.0% 2.9% 

 

Ln(ZScore):  Mức độ an toàn tài chính; Loan: Tăng trưởng tín dụng; EA: Tỷ 

lệ vốn ngân hàng; NPL: Tỷ lệ nợ xấu; LTD: Tỷ lệ cho vay khách hàng trên tiền gửi; 

GDPGr: Tăng trưởng GDP hàng năm; Rate: Lãi suất cho vay. 

Số liệu thống kê ở bảng 3.1 cho thấy mức độ an toàn tài chính Z-score trung 

bình là 4.03, cao nhất là 8.64 và nhỏ nhất là 2.37. Tăng trưởng tín dụng (Loan) có 

mức trung bình là 20.7%, cao nhất là 165.0% và nhỏ nhất là -22.8%. Tỉ lệ vốn ngân 

hàng (EA) ổn định có mức trung bình 8.5%, thấp nhất 2.4%, cao nhất 35.6%. Tiếp 

đến, tỷ lệ nợ xấu (NPL) không ổn định với tỷ trọng trung bình 2.2%, lớn nhất 29.8%, 

tỷ lệ khả năng thanh khoản (LTD) trung bình là 0.89, thấp nhất 0.52 và cao nhất 1.57. 

Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế GDP trung bình là 6.0%, cao nhất là 8.1% và nhỏ nhất 

là 2.6%. Và sau cùng, lãi suất tiền gửi bình quân (Rate) trung bình là 9.4%, cao nhất 

là 17.0% và nhỏ nhất là 7.0%. 
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3.2 Kiểm định vi phạm giả thuyết thống kê 

Trước khi ước lượng phương trình hồi quy, nghiên cứu thực hiện các kiểm định 

bao gồm: kiểm định phương sai không đồng nhất và tự tương quan của sai số. Ngoài 

ra, các hệ số tương quan giữa các cặp biến độc lập và chỉ số nhân tử phóng đại phương 

sai (Variance Inflation Factor - VIF) sẽ được kiểm tra nhằm đảm bảo mô hình hồi quy 

không bị hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng.  

Kết quả trong Bảng 3.2 cho thấy, mô hình đối với biến phuộc là mức độ an toàn 

tài chính Ln(ZScore) có giá trị F – statistic là 6.108 và Prob. F (34,286) là 0.000. 

Tương tự, giá trị Obs*R-squared là 135.032 và Prob. Chi-square (34) là 0.000, cũng 

cho kết quả tương tự. Kết quả này cho thấy có hiện tượng phương sai của sai số thay 

đổi trong mô hình. 

Bảng 3.2 Kiểm định White 

F-statistic 6.108     Prob. F(34,286) 0.000 

Obs*R-squared 135.032     Prob. Chi-Square(34) 0.000 

 

Tiếp theo bảng 3.3 dưới đây kiểm định Breusch-Godfrey ở Bảng 3.3 cho thấy, 

giá trị Prob. Chi-square (1) đều có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 1% ở mô hình 

với biến phụ thuộc Ln(ZScore). Kết quả này cho thấy có hiện tượng tự tương quan 

của sai số trong cả hai mô hình ước lượng hồi quy. 

Bảng 3.3 Kiểm định Breusch-Godfrey 

F-statistic 100.656     Prob. F(1,312)   0.000 

Obs*R-squared 78.299     Prob. Chi-Square(1) 0.000 

 

Sau cùng, Bảng 3.4 dưới đây thể hiện ma trận tương quan giữa các biến nghiên 

cứu với nhau. Kết quả cho thấy, xét về độ lớn, hệ số tương quan cao nhất là 0.140 

được thể hiện thông qua sự tương quan giữa tỷ lệ nợ xấu (NPL) và tăng trưởng cho 

vay khách hàng (LOAN). Hệ số tương quan cao thứ hai là 0.304 được thể hiện thông 

qua sự tương quan giữa tỷ lệ vốn ngân hàng(EA) và tỷ lệ cho vay khách hàng trên 

tiền gửi (LTD). Ngoài ra, cũng ở Bảng 3.4, chỉ số VIF lớn nhất có giá trị là 1.306. Kết 

quả này cho thấy, hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình không đáng kể. 
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Bảng 3.4 Ma trận tương quan giữa các biến 

Biến nghiên cứu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) VIF 

(1) Ln(ZScore)  1               

(2) Loan  0.039 1           1.028 

(3) EA  -0.041 0.036 1         1.306 

(4) NPL  -0.024 -0.140 0.126 1       1.051 

(5) LTD  -0.304 0.024 0.217 -0.057 1     1.058 

(6) GDPGr 0.086 0.067 0.050 0.008 -0.013 1   1.014 

(7) Rate  -0.155 0.019 0.434 0.115 0.093 -0.048 1 1.246 

 

Ln(ZScore):  Mức độ an toàn tài chính; Loan: Tăng trưởng tín dụng; EA: Tỷ 

lệ vốn ngân hàng; NPL: Tỷ lệ nợ xấu; LTD: Tỷ lệ cho vay khách hàng trên tiền gửi; 

GDPGr: Tăng trưởng GDP hàng năm; Rate: Lãi suất cho vay. 

3.3 Kết quả hồi quy 

Sau khi đã kiểm tra hiện tượng phương sai không đồng nhất và tự tương quan 

của sai số, hệ số tương quan giữa các cặp biến và hiện tượng đa cộng tuyến trong mô 

hình, nghiên cứu tiến hành ước lượng phương trình hồi quy ảnh hưởng của đặc điểm 

ngân hàng và các yếu tố vĩ mô đến tính ổn định tài chính. 

Giá trị biến phụ thuộc mức độ ổn định tài chính kiểm định từ kết quả kiểm định 

F, Breusch- Godfrey và kiểm định Hausman đều có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 

1%. Kết quả này khuyến nghị mô hình ảnh hưởng cố định (Fixed Effect Model - FEM) 

là mô hình thích hợp để ước lượng hồi quy. 

 Dưới đây là Bảng 3.5, bảng trình bày kết quả hồi quy, kết quả kiểm định 

Breusch- Godfrey và kiểm định Hausman nhằm lựa chọn phương pháp hồi quy thích 

hợp. Kết quả kiểm định khuyến nghị sử dụng mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (Fixed 

Effect Model - FEM) là phương pháp thích hợp để ước lượng phương trình hồi quy. 

Ngoài ra, kỹ thuật điều chỉnh sai số chuẩn cũng được sử dụng để kiểm soát hiện tượng 

phương sai không đồng nhất của sai số. 
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Bảng 3.5 Kết quả hồi quy 

Biến nghiên cứu Hệ số Thống kê t Ý nghĩa 

Hằng số 4.537 *** 12.379 0.000 

Loan 1.642 *** 3.057 0.002 

Loan2 -1.158 ** -2.428 0.016 

EA 3.822 *** 2.648 0.009 

NPL -5.182 ** -2.103 0.036 

LTD -0.805 *** -2.607 0.010 

GDPGr 3.273   1.116 0.266 

Rate -4.681 ** -2.513 0.013 

Số quan sát 321       

R2 điều chỉnh 38.0%       

Kiểm định F 6.981 ***   0.000 

Kiểm định Breusch-Pagan 82.253 ***   0.000 

Kiểm định Hausman 20.589 ***   0.004 

***mức ý nghĩa 1%; **mức ý nghĩa 5%; *mức ý nghĩa 10% 

Ln(ZScore):  Mức độ an toàn tài chính; Loan: Tăng trưởng tín dụng; EA: Tỷ lệ 

vốn ngân hàng; NPL: Tỷ lệ nợ xấu; LTD: Tỷ lệ cho vay khách hàng trên tiền gửi; 

GDPGr: Tăng trưởng GDP hàng năm; Rate: Lãi suất cho vay. 

Bảng 3.5 thể hiện kết quả hồi quy về mối quan hệ giữa các đặc điểm của HĐQT 

và TTBCX theo 6 cột. Cột [1] trình bày kết quả hồi quy về tác động tuyến tính thông 

thường của đặc điểm ngân hàng và các yếu tố vĩ mô đến tính ổn định tài chính ngân 

hàng. Cột [2] và Cột [3] trình bày kết quả thống kê và mức ý nghĩa của các biến. 

Kết quả hồi quy cho thấy khi đưa biến LOAN2 vào phương trình hồi quy với 

biến phụ thuộc là mức độ ổn định tài chính ngân hàng (Ln(Zscore)). Hệ số hồi quy 

của biến LOAN mang dấu dương và có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 1% (0.002; 

p < 0.01); đồng thời hệ số hồi quy của biến LOAN2 mang dấu âm và có ý nghĩa thống 

kê với mức ý nghĩa 1% (-0.016; p >0.01). Kết quả này cho thấy tồn tại hiệu ứng biên 

giảm dần giữa tăng trưởng tín dụng và mức độ ổn định tài chính ngân hàng 

(Ln(Zscore)). Kết quả này là cơ sơ để chấp nhận Giả thuyết H1. Đó là tồn tại sự tác 

động phi tuyến của tăng trưởng tín dụng đến ổn định tài chính ngân hàng. 

Tiếp theo, cũng ở Bảng 3.5, hệ số hồi quy của biến EA mang dấu dương và có ý nghĩa 
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thống kê với mức ý nghĩa 10% (0.009, p < 0.1). Kết quả này dẫn đến chấp nhận giả 

thuyết H2 ảnh hưởng cùng chiều đến (Ln(Zscore)). 

Tiếp đến, hệ số hồi quy của biến NPL mang dấu âm và có ý nghĩa thống kê 

với mức ý nghĩa 1% (-0.036; p < 0.01). Kết quả này cho thấy có cơ sở để chấp nhận 

Giả thuyết H3. Đó là (NPL) tác động ngược chiều đến đến ổn định tài chính ngân 

hàng (Ln(Zscore)). 

Tương tự vs NPL, hệ số hồi quy của biến LTD mang dấu âm và có ý nghĩa 

thống kê với mức ý nghĩa 10% (-0.01; p < 0.1). Kết quả này cho thấy có cơ sở để 

chấp nhận Giả thuyết H4. Đó là (LTD) tác động ngược chiều đến ổn định tài chính 

ngân hàng (Ln(Zscore)). 

3.4 Thảo luận kết quả nghiên cứu 

3.4.1 Tăng trưởng tín dụng 

Trong mô hình hồi quy, cho thấy biến tỷ lệ tăng trưởng tín dụng là 1.642 và có 

ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 1% (p < 0.01) đồng thời hệ số hồi quy của biến 

LOAN2 mang dấu âm và có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 1%. Kết quả này làm 

cơ sở để chấp nhận giả thuyết mối quan hệ phi tuyến giữa tăng trưởng tín dụng và ổn 

định tài chính của ngân hàng thương mại. 

Tăng trưởng tín dụng ban đầu sẽ tăng khả năng sinh lợi cho ngân hàng, hoạt 

động cho vay giúp ngân hàng thu hút thêm nhiều khách hàng, tăng thu nhập từ lãi, 

thúc đẩy ngân hàng phát triển, hoạt động cho vay tăng trưởng quá nóng cho thấy nền 

kinh tế đang có nhu cầu vốn lớn, khả năng hấp thụ vốn tốt, tuy nhiên điều này mang 

tới rủi ro tiềm ẩn cho ngân hàng nếu tài trợ cho lĩnh vực không ưu tiên như cho vay 

đầu tư bất động sản, điều này dẫn tới bong bóng tín dụng và có thể các ngân hàng vào 

trạng thái thiếu hụt thanh khoản khi không thể thu hồi gốc và lãi của các khoản cho 

vay này. Ngoài ra tăng trưởng tín dụng phải đồng thời với tăng trưởng huy động vốn, 

khi tăng trưởng cho vay quá nhanh mà huy động vốn chưa tăng tương xứng cũng sẽ 

gây áp lực và tiềm ẩn rủi ro cho các ngân hàng. 

3.4.2 Tỷ lệ nợ xấu  

Trong mô hình hồi quy, biến tỷ lệ nợ xấu có hệ số -5.182 và giá trị p < 0.05. Tỷ 

lệ nợ xấu tương quan ngược chiều đến tính ổn định tài chính của ngân hàng. Kết quả 

này cũng phù hợp với giả thiết mà bài khóa luận đề ra, đồng thời cũng phù hợp với 
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các kết quả nghiên cứu trên thế giới như Fratzscher và cộng sự (2016), Al-Khouri và 

Arouri (2015), Seadet Kasman (2015), tỷ lệ nợ xấu càng cao ngân hàng càng bất ổn, 

ăn mòn lợi nhuận của ngân hàng. Khi phát sinh nợ xấu, ngân hàng phải trích lập dự 

phòng rủi ro cho các khoản vay này, các khoản dự phòng rủi ro làm suy giảm lợi 

nhuận của ngân hàng. Nợ xấu gia tăng sẽ gây sức ép lên nền kinh tế, kìm hãm sự phát 

triển kinh tế và do vậy cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của bên 

vay, hoạt động sản xuất kinh doanh không thuận lợi, bên vay tiếp tục không thể hoàn 

trả gốc và lãi vay cho ngân hàng, ngân hàng sẽ phải chịu rủi ro về dòng tiền, suy giảm 

lợi nhuân, về lâu dài có thể sẽ mất uy tín trong hoạt động của mình. Do vậy tỷ lệ nợ 

xấu càng cao càng gây bất ổn cho hoạt động của ngân hàng. 

3.4.3 Tỷ lệ cho vay khách hàng trên tiền gửi 

Trong mô hình hồi quy, biến tỷ kệ cho vay khách hàng trên tiền gửi có hệ số -

0.805 và giá trị p< 0.1. Tỷ lệ cho vay khách hàng trên tiền gửi tương quan ngược 

chiều đến tính ổn định tài chính của ngân hàng. Kết quả này cũng phù hợp với giả 

thuyết. Chỉ số này đại diện cho khả năng thanh khoản của ngân hàng Thương Mại Cổ 

Phần, trong đó cho vay khách hàng là loại tài sản sinh lời có lợi nhuận cao nhưng 

cũng đem lại nhiều rủi ro cho ngấn hàng. Ngân hàng huy động vào và cho vay, nếu 

tỷ lệ này thấp tức là ngân hàng đang huy động dư thừa, nguồn vốn của ngân hàng 

đang bị tồn đọng trong khi khoản tiền huy động vẫn phải trả lãi khiến cho lợi nhuận 

ngân hàng sụt giảm. Tỷ lệ cho vay khách hàng trên tiền gửi khách hàng cao dẫn đến 

hoạt động cho vay đang tăng trưởng nóng. Điều này làm cho các ngân hàng thương 

mại cổ phần dễ gặp rủi ro thanh khoản khi nguồn tiền vay không về kịp thời so với 

nguồn tiền gửi có nhu cầu rút ra. Kết quả là hoạt động của ngân hàng hương Mại Cổ 

Phần trở nên bất ổn.  

3.4.4 Lãi suất cho vay 

Trong mô hình hồi quy, biến lãi suất cho vay có hệ số âm và có ý nghĩa thống 

kê với mức ý nghĩa 1%. Lượng tiền huy động từ các tổ chức, cá nhân của các ngân 

hàng có ý nghĩa vô cùng quan trọng không những đối với các NHTMCP mà cả đối 

với nền kinh tế quốc gia. Khi tiền gửi nhiều, lãi suất hợp lý sẽ kích thích kinh tế phát 

triển, nhưng nếu lãi suất cho vay quá cao, có thể nguyên nhân do thanh khoản của 

ngân hàng kém, sẽ gây mất ổn định tài chính của các ngân hàng. 
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 KẾT LUẬN 

1. Các điểm chính của nghiên cứu 

Đề tài này được thực hiện với mục đích làm rõ ảnh hưởng của tăng trưởng tín 

dụng, tỷ lệ vốn ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ cho vay khách hàng trên tiền gửi, tăng 

trưởng GDP hàng năm, lãi suất cho vay đến tính ổn định tài chính của các Ngân hàng 

TMCP ở Việt Nam. Dưới đây là tóm tắt các điểm chính của nghiên cứu. và thúc đẩy 

phát triển nền kinh tế để ổn định được nền tài chính tại Việt Nam. 

2. Mối quan hệ tuyến tính 

Tồn tại mối quan hệ cùng chiều giữa tỷ lệ vốn ngân hàng và mức độ ổn định 

tài chính. Cụ thể, Shrieves & Dahl (1992) cho rằng vốn ngân hàng được giữ lại theo 

tỷ lệ của tài sản có tỷ trọng rủi ro của ngân hàng ảnh hưởng lớn đến việc chấp nhận 

rủi ro của ngân hàng. Các ngân hàng có vốn lớn sẽ cho vay thận trọng hơn và kiểm 

tra khoản vay chặc chẽ để duy trì vốn họ dành ra (Sinkey & Greenawalt, 1991). Ngoài 

ra, Berger và Deyoung (1997), đã cho thấy rằng các ngân hàng có hiệu quả chi phí 

thấp thường gặp phải mức độ nợ xấu cao hơn do kỹ năng quản lý kém của các nhà 

quản lý. Các nhà quản lý kém trong những ngân hàng này có thể thể hiện kỹ năng 

đánh giá tín dụng kém, đánh giá tài sản thế chấp không đầy đủ và giám sát người vay 

thấp, dẫn đến sự suy yếu của bảng cân đối kế toán của ngân hàng. 

3. Mối quan hệ phi tuyến 

Bên cạnh mối quan hệ tuyến tính, tồn tại mối quan hệ phi tuyến giữa tăng 

trưởng tín dụng với ổn định tài chính của ngân hàng. Kết quả nghiên cứu của đề tài 

có sự pha trộn Boudriga và cộng sự, (2010) với Keeton & Morris (1987). Một khi 

tăng trưởng tín dụng ở mức cao nhất định, mối tương quan này sẽ đảo chiều. 

4. Giới hạn của nghiên cứu 

Giới hạn đầu tiên của nghiên cứu đó là, đề tài chỉ sử dụng các dữ liệu từ báo 

cáo tài chính của 23 ngân hàng thương cổ phần Việt Nam giai đoạn vì chưa có dữ liệu 

từ các ngân hàng nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng 100% vốn 

nước ngoài và ngân hàng liền do đó không thể đại diện cho toàn bộ thị trường ngân 

hàng Việt Nam nên số mẫu quan sát khá ít và khó có độ chính xác cao. Hơn nữa, các 

dữ liệu từ báo cáo tài chính cũng có thể có sự sai lệch do sự can thiệp của ban lãnh 

đạo hoặc một số yếu tố khách quan. 
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Ngoài ra, đề tài chỉ chọn biến độc lập là tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ vốn ngân 

hàng, Tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ cho vay khách hàng trên tiền gửi, tăng trưởng GDP hàng 

năm, lãi suất cho vay để khảo sát ảnh hưởng đến biến phụ thuộc là ổn định tài chính 

ngân hàng. Đề tài chưa xem xét các yếu tố khác, bao gồm các yếu tố vi mô như sức 

cạnh tranh, cơ chế quản trị nội bộ ngân hàng, và các yếu tố vĩ mô như tỷ lệ lạm phát, 

tỷ giá hối đoái, các khoản nợ công cũng có thể ảnh hưởng đến ổn định tài chính tài 

chính ngân hàng. 

Sau cùng, đề tài chưa sử dụng các kỹ thuật hồi quy cao cấp để ước lượng sự tác động 

của tăng trưởng tín dụng đến ổn định tài chính ngân hàng. 

5. Hướng nghiên cứu tiếp theo 

Dưới đây là những gợi ý cho hướng nghiên cứu tiếp theo nhằm bổ sung cho các 

hạn chế trong nghiên cứu của đề tài. 

Trước tiên, hướng nghiên cứu nên mở rộng phạm vi nghiên cứu. Cần thu thập 

thêm dữ liệu từ các ngân hàng nhà nước, ngân hàng liên doanh, ngân hàng chi nhánh 

nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài để có thể tối ưu hóa dữ liệu lọc được 

và có độ chính xác cao và tương đồng với thực tế của tình hình tăng trưởng tín dụng 

đối với ổn định tài chính của ngành ngân hàng tại Việt Nam. Tiếp đến, bên cạnh xem 

xét các yếu tố vi mô, hướng nghiên cứu tiếp theo nên mở rộng phạm vi bên ngoài như 

chính sách, hệ thống giám sát từ chính phủ cũng như thêm các biến yếu tố vĩ mô (tỷ 

lệ lạm phát, tỷ giá hối đoái, các khoản nợ cộng) để nghiên cứu có thể hoàn thiện hơn 

và trả lời vấn đề một cách tốt nhất. 

Sau cùng, hướng nghiên cứu tiếp theo nên sử dụng các mô hình khác nhau để tìm có 

thể hiểu rõ hơn về sự ảnh hưởng của tăng trưởng tín dụng đến ổn định tài chính của 

ngân hàng từ nhiều khía cạnh khác nhau. 

6. Hàm ý chính sách 

Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích gia tăng sự hiểu biết của các ngân 

hàng để hiểu hơn về vấn đề tăng trưởng tín dụng tác động đến ổn định tài chính của 

ngân hàng. Do đó, các ngân hàng cần tham khảo kết quả nghiên cứu này để có thể áp 

dụng thích hợp để đảm bảo tăng trưởng tín dụng nhưng vẫn kiểm soát được tính ổn 

định trong tài chính của ngân hàng. 
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Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ vốn của ngân hàng cũng quyết định yếu tố 

ổn định tài chính của ngân hàng. Các ngân hàng phải tìm các chính sách cũng như 

tăng trưởng tín dụng ở trong mức phù hợp để ngăn cản tình trạng rủi ro tín dụng xảy 

ra. 

Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu cũng góp phần hạn chế rủi ro tín dụng và đảm bảo ổn định 

tài chính của ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu có tác động ngược chiều vớiổn định tài chính. 

Do đó, các ngân hàng nền để ý đến tỷ lệ nợ xấu ở mức cao để tránh việc tăng trưởng 

tín dụng từ đó giảm đi các chi phí do việc tăng trưởng tín dụng gây ra giúp ổn định 

tài chính của ngân hàng. 

Sau cùng, kết quả nghiên cứu của đề tài cũng đã chỉ ra tồn tại mối quan hệ phi 

tuyến giữa tăng trưởng tín dụng và ổn định tài chính. Khi mức tăng trưởng tín dụng 

thấp, rủi ro tín dụng thấp và ổn định tài chính sẽ cao nhưng khi tăng trưởng tín dụng 

quá mức sẽ gây ra tình trạng đảo chiều. Chính vì vậy các ngân hàng nền hạn chế việc 

tăng trưởng tín dụng quá mức để ngăn cản tình trạng rủi ro tín dụng tăng cao làm đứt 

gãy hiệu quả hoạt động tài chính của ngân hàng. 

7. Kết luận 

Bài nghiên cứu đã đưa ra rõ các ảnh hưởng của tăng trưởng tín dụng đến tính 

ổn định tài chính trong khoảng thời gian 2009 – 2023. Nội dung nghiên cứu đã xây 

dựng được mô hình để kiểm định giữa các biến có tác động của các nhân tố GDP, 

cung tiền cơ sở, lãi suất, lượng tiền gửi, tỷ lệ thanh khoản, nợ xấu, thâm hụt ngân 

sách, lạm phát đến tăng trưởng tín dụng ảnh hưởng tính ổn định tài chính của Ngân 

hàng TMCP. 

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) được xác định là một chỉ số quan trọng để đánh giá chất 

lượng tài sản và mức độ rủi ro tín dụng. NPL cao có thể làm suy giảm khả năng sinh 

lời của ngân hàng và tăng nguy cơ mất vốn. Việc kiểm soát nợ xấu là một nhiệm vụ 

quan trọng để duy trì tính ổn định tài chính. 

Tỷ lệ vốn ngân hàng (EA) cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì lợi 

nhuận và tính ổn định tài chính. Ngân hàng cần phải đảm bảo nguồn vốn tối thiểu  

Tăng trưởng cho vay khách hàng một trong những yếu tố quan trọng để mở 

rộng hoạt động kinh doanh và tăng trưởng vốn thu về lợi nhuận cho ngân hàng. Việc 

tăng trưởng cho vay cần được thực hiện một cách kỹ lưỡng, đảm bảo rằng các khoản 
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cho vay mới không làm gia tăng rủi ro tín dụng; duy trì được tỷ lệ cho vay khách 

hàng thích hợp. Ngân hàng cần áp dụng các chính sách tín dụng hợp lý và đánh giá 

rủi ro kỹ lưỡng trước khi quyết định mở rộng hình thức cho vay. 

Nhìn chung các nhân tố ảnh hưởng được mô tả trong đề tài, có thể thấy được 

nhiều góc nhìn khác nhau, có những mối tương quan đồng biến so cũng có những tác 

động ngược chiều, và đỏa chiều vô cùng đa dạng. Từ sự đa dạng, phong phú đó có 

thể thấy tính phức tạp của lĩnh vực tăng trưởng tín dụng, nhờ đó có những định hướng 

để phát triển hoạt động tín dụng một cách hiệu quả và an toàn nhất. Đối với Việt Nam, 

khi hệ thống ngân hàng vẫn là đầu tàu của nền kinh tế, tín dụng ngân hàng và chất 

lượng tín dụng được Chính phủ và Ngân hàng nhà nước quan tâm, trở thành một lĩnh 

vực quản trị hàng đầu ở cả NHNN và NHTM. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc 

tế, thị trường tín dụng tại Việt Nam đón nhận nhiều luồng gió mới cùng với những cơ 

hội và thách thức mới. Tuy nhiên, với định hướng điều hành tín dụng tại Việt Nam 

quản trị Ngân hàng theo hướng hội nhập toàn cầu, tăng trưởng tín dụng tại Việt Nam 

hứa hẹn sẽ tạo nên một bức tranh mới, trong đó tỷ lệ nợ xấu được giảm thiểu, cơ cấu 

tín dụng an toàn, phù hợp và tạo điều kiện mở rộng và thúc đẩy phát triển nền kinh tế 

để ổn định được nền tài chính tại Việt Nam. 
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PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG TMCP CÓ TRONG MẪU 

NGHIÊN CỨU 

TT Mã ngân hàng Tên đầy đủ 

1 ABB Ngân hàng TMCP An Bình 

2 ACB Ngân hàng TMCP Á Châu 

3 CTG Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 

4 EIB Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam 

5 HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM 

6 KLB Ngân hàng TMCP Kiên Long 

7 LPB Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 

8 MBB Ngân hàng TMCP Quân đội 

9 NAB Ngân hàng TMCP Nam Á 

10 NVB Ngân hàng TMCP Quốc Dân 

11 OCB Ngân hàng TMCP Phương Đông 

12 PGB Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex 

13 SCB Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

14 SSB Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 

15 SGB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương 

16 SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 

17 STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 

18 TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 

19 VAB Ngân hàng TMCP Việt Á 

20 VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 

21 VIB Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 

22 VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 

23 PVcombank Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam 
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